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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Giang; 

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Đức Thọ; 

                                       2. Ông Nguyễn Hoàng Tâm. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hoan - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Ninh.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Tiến Trung - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 3 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét 

xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số 39/2026/TLST- HS ngày 

10/02/2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 94/2026/QĐXXST-HS ngày 05/3/2026 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Đoàn Quốc T, sinh ngày 15/01/1992; giới tính: Nam; tên gọi 

khác: Không; nơi thường trú: Số B N, khu phố A, phường M, TP .; nơi ở: Số B 

đường L, khu phố C, phường P, thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; 

dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; Đảng, đoàn thể: 

Không; trình độ học vấn: 9/12; con ông Đoàn Diên A, sinh năm 1970 và bà Ngũ 

Tố P, sinh năm 1967; gia đình có 3 anh em, bị cáo là con thứ nhất; có vợ là 

Phạm Nữ Văn K, sinh năm 1988 và 03 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ 

sinh năm 2024; tiền án: Không;  

Tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 286/QĐ-XPHC, ngày 

03/05/2024 của Chủ tịch UBND Quận B, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi 

“Tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ 

trợ”, mức phạt 15.000.000 đồng, đã chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính 

ngày 01/08/2024. 

Bị cáo bị bắt khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/8/2025. Hiện đang 

bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an tỉnh B (có mặt). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Đặng Minh B, sinh năm 1991 (Có mặt); 

Địa chỉ: thôn H, xã B, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Anh Nguyễn Việt H, sinh năm 2003 (Có mặt); 
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Địa chỉ: thôn H, xã B, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Anh Trần Duy T1, sinh năm 2000 (Vắng mặt); 

Địa chỉ: thôn L, xã I, tỉnh Gia Lai. 

4. Chị Ngũ Đình Đ, sinh năm 2002 (Có mặt); 

Địa chỉ: số B, đường N, khu phố A, phường P, thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Bà Ngũ Tố T2, sinh năm 1962 (Có mặt); 

Địa chỉ: số B, đường N, khu phố A, phường P, thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Bà Đào Thị S, sinh năm 1961 (Vắng mặt); 

Nơi thường trú: thôn Bến Phà, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh. 

Chỗ ở: thôn Cầu Đá, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh. 

7. Chị Nguyễn Thị O, sinh năm 1994 (Có mặt); 

Địa chỉ: thôn H, xã B, tỉnh Bắc Ninh. 

8. Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1961 (Vắng mặt); 

Địa chỉ: thôn P, xã B, tỉnh Tuyên Quang. 

9. Chị Hoàng Thị Hải H1, sinh năm 2003 (Có mặt); 

Địa chỉ: thôn H, xã B, tỉnh Tuyên Quang. 

10. Chị Phạm Nữ Văn K, sinh năm 1988 (Có mặt) 

Địa chỉ: Số B đường L, khu phố C, phường P, thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 23/8/2025, Phòng C1 Công an tỉnh B tiếp nhận đơn của công dân tố 

cáo Đặng Minh B, sinh năm 1991, trú tại: thôn H, xã B, tỉnh Bắc Ninh có hành 

vi sử dụng tài khoản Facebook, Z và kênh Y để mua bán súng, đạn là công cụ hỗ 

trợ qua dịch vụ chuyển phát nhanh tại khu vực xã B, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 

23/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh B đã thi hành Lệnh 

khám xét khẩn cấp số 3922/LKX-CSHS, khám xét chỗ ở của Đặng Minh B, kết 

quả thu giữ: 

- Tại phòng để đồ tầng 3: 

+ Thu giữ trong 01 túi ba lô màu đen để tại nền nhà giáp cửa nhà vệ sinh: 

01 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in dòng chữ 

ZORAKI 914 A312R82TS03-2400539; 01 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu 

trắng bạc, trên thân súng có in dòng chữ A3YZRIEYT01-2300319; 01 khẩu 

súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in dòng chữ SURTT33 

A2YSRSDYS01-2401949; 01 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân 

súng có in dòng chữ KUZEY-GN19K4YKZR1YS01-2202090, tất cả các khẩu 

súng này đều có lắp hộp tiếp đạn nhưng không có đạn; 02 hộp tiếp đạn bằng kim 
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loại màu đen không có đạn; số tiền 59.600.000 đồng (năm mươi chín triệu sáu 

trăm nghìn đồng). 

+ Thu giữ trên mặt đệm đặt giữa phòng để đồ, gồm: 01 khẩu súng ngắn 

bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in dòng chữ ZORAKI 914 

A312R82TS03-2400532, có lắp hộp tiếp đạn không có đạn; 01 khẩu súng ngắn 

bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in dòng chữ RETAYPM CAL 9mm 

PAK, không lắp hộp tiếp đạn; 01 khẩu súng ngắn có báng súng làm bằng nhựa 

màu đen, nòng súng bằng kim loại màu trắng, trên thân súng có in dòng chữ TR 

2024, không lắp hộp tiếp đạn; 01 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên 

thân súng có in dòng chữ ZORAKI M906 A3YZR17YS01-2400325, không lắp 

hộp tiếp đạn. 

Ngoài ra còn thu giữ: 02 (hai) hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen không 

có đạn; 05 hộp đạn trên vỏ hộp có ghi chữ OZK (mm RA RUBBER BULLET, 

bên trong mỗi hộp có 50 viên đạn có vỏ làm bằng kim loại màu vàng, đầu đạn 

màu đen; 19 khay nhựa hình chữ nhật màu đen kích thước 11,5cm x 6,4cm x 

1,5cm; 10 viên đạn hình trụ có vỏ làm bằng kim loại màu vàng, đầu đạn màu 

đen; 423 viên đạn bi tròn màu xám; 30 viên đạn bi tròn màu vàng; 01 ống kim 

loại hình trụ màu đen kích thước dài 16 cm, đường kính 2,9cm; 03 lọ dung dịch, 

trên vỏ lọ có ghi RETAY; 01 lọ dung dịch vỏ màu trắng, nắp màu đen kích 

thước 12cm x 3,2cm, trên vỏ lọ có in dòng chữ SC-50; 01 lò xo làm bằng kim 

loại màu đen, kích thước dài 7cm, đường kính 0,7cm; 02 vỏ đạn hình trụ có 

chiều dài 4cm. 

+ Thu giữ tại kệ tủ để đồ trong phòng để đồ, gồm: 01 ống kim loại hình trụ 

màu trắng đen, kích thước 2,9cm x 2,4cm; 03 ống hình trụ màu đen bằng nhựa 

có quấn lò xo màu trắng, kích thước dài 6,7cm, một đầu có đường kính 3,6 cm, 

một đầu có đường kính 2cm; 01 hộp giấy màu đen có ghi dòng chữ GAMO, bên 

trong chứa 05 ống hình trụ màu vàng; 01 hộp dung dịch nhãn hiệu RP7; 01 hộp 

dụng cụ màu đỏ, bên trong có chứa đầu cờ lê và 01 cờ lê màu đỏ; 01 tờ giấy A4 

sổ phụ kiêm phiếu báo nợ/có của Ngân hàng T7, số tài khoản 2982828282 mang 

tên DANG MINH BACH; 01 tờ giấy A4 có ghi dòng chữ “Q Tự Vệ 

0856666110@Quangtuve”. 

+ Thu giữ tại nền nhà của phòng để đồ: 01 mặt nạ màu vàng làm bằng cao 

su; 02 vỏ hộp sữa APTAMIL; 04 cuộn băng dính; 01 kéo bằng kim loại màu 

xanh; 01 thước bằng kim loại màu trắng; 01 đèn hình tròn màu trắng đen có in 

dòng chữ LED SOST RINGLINK và chân đen bằng kim loại màu đen; 01 cuộn 

giấy bóng hình trụ màu trắng dài 50 cm; 01 cuộn giấy bóng trống xốc màu trắng; 

10 thùng bìa catton màu vàng; 05 thùng catton màu xanh có dòng chữ MISU 

Louis bên trong mỗi thùng chứa 01 nồi điện màu xanh; 05 thùng catton màu 

xanh có dòng chữ COOK STEAMER bên trong mỗi thùng chứa 01 nồi điện 

màu xanh. 

       - Tại phòng ngủ tầng 2 kiểm tra, phát hiện, thu giữ: số tiền 23.000.000 đồng 

(Hai mươi ba triệu đồng) để trong két sắt; 01 Case máy tính màu đen có chữ X; 

01 màn hình máy tính màu đen có chữ E-DRA; 01 bàn phím máy tính; 01 chuột 

máy tính. 
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        - Tại bàn bếp tầng 1 kiểm tra, phát hiện thu giữ 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu đen, đã qua sử dụng 

        Ngoài ra còn thu giữ 01 chiếc ô tô màu đen nhãn hiệu Chevrolet biển kiểm 

soát 98A- 372.84. 

Căn cứ lời khai của Đặng Minh B, Cơ quan điều tra đã làm việc với 

Nguyễn Việt H, sinh năm 2003, trú tại: thôn H, xã B, tỉnh Tuyên Quang, H đã tự 

nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra súng, đạn là công cụ hỗ trợ, nguồn gốc H 

mua của Đặng Minh B (địa chỉ trên), gồm: 01 khẩu súng ngắn bằng kim loại 

màu đen, trên thân súng có in dòng chữ KUZEY-GNM19; 01 khẩu súng ngắn 

bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in dòng chữ KUZEY-GNM19; 01 

khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in dòng chữ 

ZORAKY914 A3IZR82TS03-2400545; 01 khẩu súng ngắn có báng súng bằng 

nhựa màu đen, thân súng bằng kim loại màu trắng, trên thân súng có in dòng 

chữ EKOL BOTAN CAL 9mm P.A.K; 01 khẩu súng ngắn có báng súng bằng 

nhựa màu đen, thân súng bằng kim loại màu trắng, trên thân súng có in dòng 

chữ ZORAKY914 A3YZR82TS03-2400608; 01 (một) khẩu súng ngắn bằng 

kim loại màu đen, trên thân súng có in dòng chữ SUR-TT33 9mm P.A.K 

A2YSRSDYS01-2401931; 01 khẩu súng ngắn, báng súng bằng nhựa màu đen, 

thân súng bằng kim loại màu trắng, trên thân súng có in dòng chữ 

ZORAKYM906-TDTR2024; 01 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên 

thân súng có in dòng chữ ZORAKY2914A3YZR3GYSO3-2400229, tất cả đều 

lắp hộp tiếp đạn không chứa đạn và 01 khẩu súng ngắn màu đen (dạng súng côn 

xoay) thiếu khoá nòng và thân súng, trên súng có in dòng chữ EKOL VIPR 2,5 

V2IEKCDYT02-2401678, không lắp đạn; 

        Ngoài ra còn thu giữ: 03 hộp tiếp đạn bằng kim loại, màu đen không chứa 

đạn; 15 viên đạn hình trụ có vỏ bằng kim loại màu trắng bạc, đầu đạn màu xanh; 

10 viên đạn hình trụ có vỏ bằng kim loại màu vàng, đầu đạn màu xanh; 29 hộp 

đạn trên vỏ hộp có ghi chữ OZK (mm RA RUBBER BULLET, bên trong mỗi 

hộp có 50 viên đạn có vỏ làm bằng kim loại màu vàng, đầu đạn màu đen; 01 hộp 

đạn trên vỏ hộp có ghi chữ OZK (mm RA RUBBER BULLET, bên trong hộp có 

44 viên đạn có vỏ làm bằng kim loại màu vàng, đầu đạn màu đen;  

01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 14, số sê-ri: 61676/W4YU02621; 

số IMEI1: 864129071935888; số IMEI2: 864129071935896; gắn kèm theo 02 

thẻ Sim Vinaphone, trên thân sim có in dãy số: 89840200011627052473 và 

89840200011629937556. 

01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 15 Pro, số sê-ri: M499PC21RQ; số 

IMEI: 351135566590989; số IMEI2: 351135565869905; gắn kèm theo 01 thẻ 

Sim Vinaphone 5G, trên thân sim có in dãy số: 89840200011698590534. 

01 (một) laptop nhãn hiệu MSI; 01 (một) thùng catton màu xanh có dòng 

chữ MISU Louis bên trong thùng chứa 01 nồi điện màu xanh; 01 (một) đèn hình 

tròn màu trắng đen có in dòng chữ HQ-18 LED Soft Ring Light và chân đen 

bằng kim loại màu đen; 01 (một) hộp đựng súng màu đen, trên hộp có in dòng 

chữ LOCK; 01 (một) máy tính xách tay màu đen, trên vỏ máy có in dòng chữ 
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MSI được niêm phong bằng các dải niêm phong có chữ ký của người có trong 

thành phần niêm phong. 

Kết quả giám định tang vật thu giữ 

Ngày 24/8/2025 và ngày 05/9/2025 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh B đã ra 

Quyết định trưng cầu giám định số 12789/QĐ-CSHS, trưng cầu Phòng C1 Công 

an tỉnh B giám định số tang vật thu giữ của Đặng Minh B có phải vũ khí quân 

dụng không? Các loại đạn được gửi giám định là loại đạn gì?  

Kết luận giám định số 2220/KL-KTHS ngày 03/9/2025 Của Phòng C1 

Công an tỉnh B kết luận: 

- 01 (một) khẩu súng ngắn, bằng kim loại màu đen, trên thân có chữ 

ZORAKI 914 A312R82TS03-2300539; 

 - 01 (một) khẩu súng ngắn, bằng kim loại, màu trắng bạc, trên thân có chữ 

3YZRIEYTYT01-2300319, có lắp hộp tiếp đạn, bên trong không có đạn là súng 

bắn đạn cao su. 

  - 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại, màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ SURTT33 A2YSRSDYS01-2401949, có lắp hộp tiếp đạn, bên trong 

không có đạn là súng bắn đạn cao su. 

- 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có chữ 

KUZEY-GN19K4YKZR1YS01-2202090, có lắp hộp tiếp đạn, bên trong không 

có đạn là súng bắn đạn cao su. 

 - 01 (một) khẩu súng ngắn, bằng kim loại màu đen, trên thân súng có chữ 

ZORAKI 914 A312R82TS03-2400532, có lắp hộp tiếp đạn, bên trong không có 

đạn là súng bắn đạn cao su. 

- 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có chữ 

RETAYPM CAL 9mm PAK, không lắp hộp tiếp đạn là súng bắn đạn cao su. 

- 01 (một) khẩu súng ngắn có báng súng làm bằng nhựa màu đen, trên thân 

súng có in dòng chữ TR 2024, không lắp hộp tiếp đạn là súng bắn đạn cao su. 

 - 01 (một) khẩu súng ngắn, bằng kim loại màu đen, trên thân súng có chữ 

ZORAKI M906 A3YZR17Y801-2400325, không lắp hộp tiếp đạn là súng bắn 

đạn cao su. 

 Tất cả 08 (tám) khẩu súng nêu trên đều thuộc Phụ lục 4 “Danh mục công 

cụ hỗ trợ” kèm theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ C2. 

- 04 (bốn) hộp tiếp đạn bằng kim loại, màu đen, bên trong không có đạn 

không thuộc danh mục vũ khí. 

- 05 (năm) hộp giấy có chữ OZK; 9mm RA RUBBER BULLET, bên trong 

mỗi hộp chứa 50 (năm mươi) viên đạn, vỏ làm bằng kim loại màu vàng, đầu đạn 

bằng cao su là đạn cao su thuộc Phụ lục 4 “Danh mục công cụ hỗ trợ” kèm theo 

Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ C2. 

- 10 (mười) viên đạn hình trụ, vỏ bằng kim loại màu vàng, đầu đạn bằng 

cao su màu đen, là đạn cao su thuộc Phụ lục 4 “Danh mục công cụ hỗ trợ” kèm 

theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ C2. 
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- 423 (bốn trăm hai mươi ba) viên bi, bằng kim loại có đường kính 5,5mm. 

30 (ba mươi) viên bị, bằng kim loại có đường kính 5,5mm, không đủ cơ sở kết 

luận thuộc danh mục vũ khí. 

- 30 viên bi, bằng kim loại có đường kính 5,5mm, không đủ cơ sở kết luận 

thuộc danh mục vũ khí. 

- 01 (một) hộp giấy, màu đen có chữ "GAMO", bên trong có 05 ống hình 

trụ, không thuộc danh mục vũ khí. 

- 02 (hai) vật hình trụ màu vàng có chiều dài 4cm, không thuộc danh mục 

vũ khí. 

Ngày 25/8/2025 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh B ra Quyết định trưng cầu 

số 12867/QĐ-CSHS, trưng cầu Phòng KTHS Công an tỉnh B giám định số tang 

vật thu giữ của Nguyễn Việt H có phải vũ khí quân dụng không? Các loại đạn 

được gửi giám định là loại đạn gì?  

Kết luận giám định số 2267/KL-KTHS ngày 05/9/2025 Của Phòng C1 

Công an tỉnh B kết luận. 

- 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ KUZEY-GNM19; 

- 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ KUZEY-GNM19; 

 - 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ ZORAKY914 A3IZR82TS03-2400545; 

 - 01 (một) khẩu súng ngắn có báng súng bằng nhựa màu đen, thân súng 

bằng kim loại màu trắng, trên thân súng có in dòng chữ EKOL BOTAN CAL 

9mm P.A.K; 

- 01 (một) khẩu súng ngắn có báng súng bằng nhựa màu đen, thân súng 

bằng kim loại màu trắng, trên thân súng có in dòng chữ ZORAKY914 

A3YZR82TS03-2400608; 

 - 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ SUR-TT33 9mm P.A.K A2YSRSDYS01-2401931; 

 - 01 (một) khẩu súng ngắn có báng súng bằng nhựa màu đen, thân súng 

bằng kim loại màu trắng, trên thân súng có in dòng chữ ZORAKYM906-

TDTR2024; 

- 01 (một) khẩu súng ngắn màu đen (dạng súng côn xoay) thiếu khoá nòng 

và thân súng, trên súng có in dòng chữ EKOL VIPR 2,5 V2IEKCDYT02-

2401678; 

 - 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ ZORAKY2914A3YZR3GYSO3-2400229, là linh kiện cơ bản lắp ráp 

súng bắn đạn cao su. 

Tất cả 09 (chín) khẩu súng nêu trên đều lắp hộp tiếp đạn không chứa đạn là 

súng bắn đạn cao su, đều thuộc Phụ lục 4 “Danh mục công cụ hỗ trợ” kèm theo 

Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ C2. 

- 03 (ba) hộp tiếp đạn bằng kim loại, màu đen không chứa đạn, thuộc danh 

mục vũ khí. 
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 - 15 (mười năm) viên đạn hình trụ, vỏ bằng kim loại màu trắng bạc, đầu 

đạn màu xanh là đạn nổ thuộc Phụ lục 4 “Danh mục công cụ hỗ trợ” kèm theo 

Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ C2. 

 - 10 (mười) viên đạn hình trụ có vỏ bằng kim loại màu vàng, đầu đạn màu 

xanh là đạn cao su thuộc Phụ lục 4 “Danh mục công cụ hỗ trợ” kèm theo Thông 

tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ C2. 

- 29 (hai mươi chín) hộp đạn trên vỏ hộp có ghi chữ OZK (mm RA 

RUBBER BULLET, bên trong mỗi hộp có 50 viên đạn (1.450 viên) có vỏ làm 

bằng kim loại màu vàng, đầu đạn màu đen là đạn cao su thuộc Phụ lục 4 “Danh 

mục công cụ hỗ trợ” kèm theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 

của Bộ trưởng Bộ C2. 

- 01 (một) hộp cát tông, trên vỏ hộp có ghi chữ OZK (mm RA RUBBER 

BULLET, bên trong hộp có 44 viên đạn có vỏ làm bằng kim loại màu vàng, đầu 

đạn màu đen là đạn cao su thuộc Phụ lục 4 “Danh mục công cụ hỗ trợ” kèm theo 

Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ C2. 

Căn cứ vào lời khai của Đặng Minh B, Nguyễn Việt H. Ngày 20/9/2025, 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh B đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp số 3922/LKX-

CSHS, khám xét chỗ ở của Đoàn Quốc T, sinh ngày 15/01/1992, nơi thường trú: 

số B N, khu phố A, phường M, thành phố Hồ Chí Minh; nơi tạm trú: số B đường 

L, khu phố C, phường P, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả không thu giữ đồ vật, 

tài liệu gì.  

Quá trình điều tra đã xác định được hành vi phạm tội của Đoàn Quốc T như 

sau: Đoàn Quốc T, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tàng trữ, vận 

chuyển trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ” theo Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính số 286/QĐ-XPHC, ngày 03/05/2024 của Chủ 

tịch UBND Quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Do không có công ăn việc làm ổn 

định, cần tiền chi tiêu cá nhân nên T đã truy cập vào mạng Internet tìm kiếm 

nguồn cung cấp súng đạn là công cụ hỗ trợ để mua về bán kiếm lời.  Tháng 

06/2024 Thái đã truy cập vào trang Website "BIGGUN", có đường link:  hiển 

thị chữ Thái Lan, T sử dụng Google dịch, dịch sang tiếng Việt Nam, hiển thị các 

loại súng, đạn, ghi mã, giá từng loại. Để đặt mua hàng, T sử dụng ứng dụng 

“Line” của trang Web nhắn tin mua súng, đạn (sử dụng Google dịch). 

Sau khi tìm kiếm được nguồn bán súng, đạn đều là công cụ hỗ trợ, T đã sử 

dụng tài khoản mạng xã hội T3 với tên đăng nhập là “Mops” để liên lạc và bán 

súng, đạn. Thời điểm này có Đặng Minh B, sinh năm: 1991 trú tại: thôn H, xã B, 

tỉnh Bắc Ninh sử dụng tài khoản Telegram với tên đăng nhập là "Dola Nguyên" 

đăng ký bằng số thuê bao 0924902666 đặt mua súng, đạn là công cụ hỗ trợ của 

T. Để có súng, đạn là công cụ hỗ trợ bán cho B, T đã đặt mua số lượng súng, 

đạn; nhân viên bán hàng cung cấp số tài khoản nhận tiền (T sử dụng tài khoản 

nhận tiền Bath của Thái Lan), sử dụng mạng xã hội Facebook liên hệ tìm các đối 

tượng đổi tiền Việt Nam sang tiền Bath của Thái Lan (T chuyển trực tiếp tiền 

Việt Nam vào tài khoản người đổi, sau đó người đổi chuyển tiền B1 đến tài 

khoản người bán súng bên nước Thái Lan do T cung cấp).  
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Sau khi thanh toán tiền, người bán đóng gói, vận chuyển súng, đạn là công 

cụ hỗ trợ về thành phố Hồ Chí Minh bằng đường bộ (xe khách) và cung cấp cho 

T số điện thoại người giao hàng để liên lạc nhận súng, đạn. Để tránh sự phát 

hiện, T thuê những người lái xe ôm nhận hàng, vận chuyển đơn hàng đến giao 

hàng nhanh tại Bưu cục số 252, M, Quận A (nay là phường M), thành phố Hồ 

Chí Minh (mã vận đơn do T tạo lập trên ứng dụng Giao hàng nhanh từ trước 

cung cấp cho "BIGGUN" và "BIGGUN" dán sẵn lên đơn hàng) gửi cho B. Sau 

khi chuyển súng, đạn cho B, T cung cấp các số tài khoản 19037284695021 

mang tên Ngũ Đình Đ, sinh năm 2002 (là em họ T), địa chỉ: số B, đường N, 

phường M, thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng T7; số tài khoản 

04109919201 mang tên Ngũ Tố T2, sinh năm 1962 (là Dì ruột T), địa chỉ: số B, 

đường N, khu phố A, phường M, thành phố Hồ Chí Minh, mở tại Ngân hàng T8 

cho B để B chuyển tiền thanh toán tiền mua súng, đạn. Nhận được súng, đạn, B 

sử dụng tài khoản số 924902666 mang tên Đặng Minh B mở tại Ngân hàng V1; 

tài khoản số 1053650177 mang tên Đào Thị S, sinh năm 1961 (mẹ của B), nơi 

thường trú: thôn B, xã T, tỉnh Bắc Ninh; chỗ ở: thôn C, xã K, tỉnh Bắc Ninh (mở 

tại Ngân hàng V1 và tài khoản số 0946002896 mang tên Nguyễn Thị O, sinh 

năm 1994 (vợ B) cùng địa chỉ với B mở tại Ngân hàng E và qua dịch vụ chuyển 

tiền để thanh toán tiền mua súng, đạn là công cụ hỗ trợ cho T.  

Bằng phương thức, thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 

05/2024 đến tháng 08/2025, Đoàn Quốc T đã đặt mua sau đó bán súng, đạn là 

công cụ hỗ trợ cho B 16 lần, đều gửi hàng qua chuyển phát nhanh, với tổng cộng 

150 khẩu súng các loại gồm: ZORAKI 914, A3YZRIEYT01, SURTT33, 

KUZEY-GN19, RETAYPM CAL, ZORAKI M906, OZK, EKOL BOTAN 

CAL, EKOL VIPR…với giá 9.800.000 đồng/1 khẩu súng = tổng số tiền là 

1.470.000.000 đồng; 112 hộp đạn (có tổng cộng 5.600 viên đạn) các loại, trong 

đó có: 12 hộp đạn mã tử (khi bắn chỉ phát ra tiếng nổ, tia lửa, khói, không có 

đầu đạn, hoặc có đầu đạn được làm bằng vật liệu dễ vỡ như giấy hoặc nhựa 

mỏng) x 1.300.000 đồng/1 hộp = 15.600.000 đồng; 100 hộp đạn cao su (khi bắn 

phát ra tiếng nổ, có đầu đạn có thể gây sát thương cho người hoặc động vật) x 

2.000.000 đồng/1 hộp = 200.000.000 đồng, tổng số tiền đạn các loại = 

215.600.000 đồng. Tổng số tiền của cả súng, đạn các loại là công cụ hỗ trợ là 

1.685.600.000 đồng (một tỷ sáu trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng), 

cụ thể các lần mua bán như sau:  

1. Ngày 22/8/2024, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, nội 

dung đơn hàng: "Phụ Kiện [1 cái]", người gửi: "Phụ kiện xe", mã vận đơn: 

"G8WC4ELT", địa chỉ người gửi: 1122 đường C, phường A, quận A, thành phố 

Hồ Chí Minh"; tên người nhận: "Anh H2", số điện thoại 0338288143, địa chỉ: N, 

Đ, Y, Bắc Giang.  

2. Ngày 22/8/2024, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, nội 

dung đơn hàng: "Phụ Kiện 1 cái", người gửi: "Phụ kiện xe", mã vận đơn: 

"G8WU4CCM", địa chỉ người gửi: 1122 đường C, phường A, quận A, thành 

phố Hồ Chí Minh; tên người nhận: "Anh H2" số điện thoại 0338288143, địa chỉ: 

N, Đ, Y, Bắc Giang.  
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3. Ngày 09/10/2024, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Phụ Tùng Máy B2 [1882jwjw] [1 cái"], người gửi: "Phụ 

kiện xe", mã vận đơn: "G8H9F7XW", địa chỉ người gửi: 1122 đường C, phường 

A, quận A, thành phố Hồ Chí Minh; tên người nhận: "S1", số điện thoại: 

0338288143, địa chỉ: X gỗ bóc sơn, S, Đ, Y, Bắc Giang.  

4. Ngày 09/10/2024, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Phụ túng máy bóc  [8181818] [1 cái]", người gửi tên "Phụ 

kiện xe", mã vận đơn: "G8H9F9QL", địa chỉ người gửi: 1122 đường C, phường 

A, quận A, thành phố Hồ Chí Minh; tên người nhận: "S1", số điện thoại: 

"0338288143", địa chỉ: X gỗ bóc sơn, S, Đ, Y, Bắc Giang.  

5. Ngày 20/10/2024, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Loa mini [288281] [1 cái]", người gửi: "Phụ kiện xe", mã 

vận đơn: "G8HA9ECP", địa chỉ người gửi: 1122 đường C, phường A, quận A, 

thành phố Hồ Chí Minh; tên người nhận: "Thanh Tâm", số điện thoại: 

0338288143, địa chỉ: Xưởng gỗ bóc sơn S, Đ, Y, Bắc Giang.  

6. Ngày 27/10/2024, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Bộ G [1 cái]", người gửi: "Phụ kiện xe", mã vận đơn: 

"G8X7QKMQ", địa chỉ người gửi: 1122 đường C, phường A, quận A, thành phố 

Hồ Chí Minh; tên người nhận: "T4", số điện thoại: 0338288143, địa chỉ: Trại N, 

Hồ N, Y, Bắc Giang.  

7. Ngày 19/11/2024, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Khuôn mẫu cnc [1 cái]", người gửi là "Xe máy minh trí", 

mã vận đơn: "G8AUVGYU", địa chỉ người gửi: T, Phường A, quận A, thành 

phố Hồ Chí Minh; tên người nhận: "Thanh Tâm",  số điện thoại 0338288143, 

địa chỉ: Hồ N, Y, Bắc Giang. 

8. Ngày 21/11/2024, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Phụ Kiện [828282] [1 cái]", người gửi là "Phụ kiện xe", mã 

vận đơn: "G8AVVEDX", địa chỉ người gửi: 1122 đường C phường A, quận A, 

thành phố Hồ Chí Minh; tên người nhận: "T4", số điện thoại 0338288143, địa 

chỉ: Trại N, Hồ N, Y, Bắc Giang.  

9. Ngày 21/11/2024, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Phụ kiện [66675555] [1 cái]", người gửi: "Phụ kiện xe", mã 

vận đơn là "G8VNAQPP", địa chỉ người gửi: 1122 đường C phường A, quận A, 

thành phố Hồ Chí Minh; tên người nhận: "T4", số điện thoại: 0338288143, địa 

chỉ: Trại N, Hồ N, Y, Bắc Giang.  

10. Ngày 01/01/2025, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Phụ Kiện Văn Phòng [18818] [1 cái]", người gửi: "Shop 

phụ kiện", mã vận đơn: "G8YDPVG3", địa chỉ người gửi: "1025 đường C tháng 

B, phường A, quận A, thành phố Hồ Chí Minh"; tên người nhận: "Thanh Tâm", 

số điện thoại 0338288143, địa chỉ người nhận: "Hồ N, Y, Bắc Giang".  

11. Ngày 12/03/2025, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Phụ kiện gia dụng [2882828] [1 cái]", người gửi:"Cửa hàng 

tín phương", mã vận đơn: "G8EB7KU7", địa chỉ người gửi: "119/65/32 H, 

phường B, quận A, thành phố Hồ Chí Minh"; tên người nhận: "N", số điện thoại 
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0338288143, địa chỉ: Trại N, Hồ N, Y, Bắc Giang.  

12. Ngày 16/03/2025, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Phụ kiện  [1 cái]", người gửi: "Cửa hàng tín phương", có 

mã vận đơn: "G8ETNW68", địa chỉ người gửi: "119/65/32 H, phường B, quận 

A, thành phố Hồ Chí Minh; tên người nhận: "N", số điện thoại: 0338288143, địa 

chỉ: Trại N, Hồ N, Y, Bắc Giang.  

13. Ngày 04/04/2025, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Phụ kiện [1 cái]", người gửi: "0929655214", có mã vận 

đơn: "GYQB4E3M ", địa chỉ người gửi: "118/15 đường số H, phường H, quận 

A, thành phố Hồ Chí Minh; tên người nhận: "M", số điện thoại 0338288143, địa 

chỉ: Hồ N, Y, Bắc Giang.  

14. Ngày 15/04/2025, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Phụ Kiện [1 cái]", người gửi: số điện thoại 0929637076, có 

mã vận đơn là "GYLQCGFC", địa chỉ người gửi: 423/34/19 L, phường E, quận 

A, thành phố Hồ Chí Minh; tên người nhận là "L", số điện thoại 0338288143, 

địa chỉ: Hồ N, Y, Bắc Giang.  

15. Ngày 16/04/2025, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Phụ kiện  [288282jsjs] [1 cái]", người gửi: số điện thoại 

0929637076, có mã vận đơn: "GYLLKANY", địa chỉ người gửi: 423/34/19 L, 

phường E, quận A, thành phố Hồ Chí Minh; tên người nhận: "L", số điện thoại 

0338288143, địa chỉ: Hồ N, Y, Bắc Giang.  

16. Ngày 17/05/2025, T bán súng cho B, gửi hàng qua chuyển phát nhanh, 

nội dung đơn hàng: "Phụ Kiện [1 cái]", người gửi: "Phụ kiện H3" có mã vận 

đơn: "GYF6WBQ7", địa chỉ người gửi: 1129,1129/12/22 L, phường A, T, thành 

phố Hồ Chí Minh; tên người nhận: "Nguyên", số điện thoại 0338288143, địa 

chỉ: Hồ N, Y, Bắc Giang. 

Sau khi mua được súng, đạn là công cụ hỗ trợ của Đoàn Quốc T, Đặng 

Minh B đã bán lại cho những người khác có nhu cầu, sau đó chuyển trả tiền mua 

súng, đạn cho Đoàn Quốc T qua hình thức chuyển khoản, cụ thể: 

Từ tháng 05/2024, B tạo lập và sử dụng các tài khoản Youtube gồm , , 

@sungcaosuc3, tài khoản zalo "C Ba Airsoft" đăng ký bằng số thuê bao 

0938360978, tài khoản "Quang Tự vệ" đăng ký bằng số thuê bao 0856666110, 

tài khoản "Quang Đồ Tự vệ" đăng ký bằng số thuê bao 0855500023, tài khoản 

"Shop Aisoft" đăng ký bằng số thuê bao 0974085418 để bán súng, đạn. Khi có 

người mua, B đóng gói súng, đạn gửi xe khách, thanh toán tiền mặt hoặc chuyển 

khoản ngân hàng. B đã bán súng, đạn cho các đối tượng gồm: 

- Nguyễn Việt H, sinh năm 2003, trú tại thôn H, xã B, tỉnh Tuyên Quang sử 

dụng tài khoản Telegram “Vượng Phát” đăng ký bằng số thuê bao 0828846986 

liên lạc mua súng, đạn của B. Trong thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2025, 

B đã bán cho H 30 khẩu súng, 43 hộp đạn cao su (= 2.150 viên) là công cụ hỗ 

trợ, với tổng số tiền 527.600.000 đồng. H sử dụng số tài khoản 0828846986, 

mang tên Nguyễn Thị V, sinh năm 1961 (là mẹ của bạn thân với H) mở tại Ngân 

hàng V2; sử dụng số tài khoản 0828846986 mang tên Nguyễn Thị V mở tại 

Ngân hàng K2 (H lợi dụng việc bà V nhờ H mở giúp tài khoản ngân hàng online 
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để hưởng tiền trợ cấp, nên H đã sử dụng thông tin cá nhân của bà V mở tài 

khoản ngân hàng O1 để sử dụng); số tài khoản 102876282059 mang tên Hoàng 

Thị Hải H1 (vợ H) mở tại Ngân hàng V2 để giao dịch mua bán súng, đạn. Sau 

khi mua số súng đạn nêu trên, H rao bán trên kênh Youtube “Shop Vượng Phát”, 

nhiều lần bán cho những người không quen biết qua hình thức gửi xe, thanh toán 

tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, H đã tự nguyện giao 

nộp cho Cơ quan điều tra 09 khẩu súng, 1.519 viên đạn các loại (là số súng, đạn 

H đã mua của B) cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan như nêu trên. 

- Trần Duy T1, sinh năm 2000, trú tại: thôn L, xã I, tỉnh Gia Lai sử dụng tài 

khoản Telegram “Boy” đăng ký bằng số thuê bao 0979921317 liên lạc mua 

súng, đạn của B. Từ ngày 03/09/2024 đến ngày 07/08/2025, B bán súng, đạn là 

công cụ hỗ trợ cho T1 05 lần với số lượng 22 khẩu súng, 25 hộp đạn các loại với 

số tiền 373.000.000 đồng, sử dụng số tài khoản 0291000352050 mở tại Ngân 

hàng V1 để  giao dịch. Sau khi mua số súng đạn nêu trên, T1 rao bán trên kênh 

Y “Thần Đèn Súng cao su 69” đăng ký bằng số thuê bao 0876376783, nhiều lần 

bán cho những người không quen biết qua hình thức gửi xe, thanh toán tiền mặt. 

Ngày 21/8/2025, T1 có hành vi sử dụng trái phép súng (công cụ hỗ trợ) bị Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh G phát hiện, khám xét, tạm giữ súng, đạn 

cùng đồ vật, tài liệu có liên quan. Ngày 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an tỉnh G đã phân công thụ lý xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

Quá trình điều tra, Đoàn Quốc T khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội 

của bản thân như đã nêu ở trên. 

Về vật chứng thu giữ và việc xử lý:  

Toàn bộ những vật chứng là công cụ hỗ trợ, và các tài sản, đồ vật, phương 

tiện nêu trên đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh B nhập kho vật chứng, chờ 

xử lý theo quy định. 

Bản cáo trạng số: 37/CT-VKSBN-P1 ngày 05/02/2026 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố bị cáo Đoàn Quốc T về tội “Mua bán trái phép 

công cụ hỗ trợ” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 306 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa:  
Bị cáo Đoàn Quốc T trình bày: Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như Cáo trạng đã nêu. Bị cáo mua công cụ hỗ trợ trên trang mạng có chữ Thái 

Lan và nhận hàng do bên cung cấp chuyển đến. Bị cáo không rõ thực tế số hàng 

đó được chuyển từ đâu đến cho bị cáo. Bị cáo đã bán cho B 16 lần với tổng số 

150 khẩu súng (giá 9.800.000 đồng/1 khẩu) và 100 hộp đạn (2.000.000 đồng/1 

hộp) như Cáo trạng đã nêu. Bị cáo không có ý kiến gì về số tiền 1.685.000.000 

đồng mà Cáo trạng xác định bán súng cho B mà có. Bị cáo đã tác động đến vợ 

của bị cáo nộp 100.000.000 đồng khắc phục số tiền bị cáo thu lời bất chính. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Đặng Minh B trình bày: Toàn bộ 

quá trình mua bán công cụ hỗ trợ giữa bị cáo T và B như Cáo trạng đã nêu là 

đúng. Bách giữ nguyên lời khai về các lần giao dịch mua bán với T. Bách có sử 

dụng nối cơm điện để đóng hàng súng, đạn bán cho khách; sử dụng Iphone 11 

Promax để liên lạc vận chuyển súng đạn. B đề nghị trả lại chiếc điện thoại 

Iphone còn lại, bộ máy tính gồm (case máy tính, màn hình máy tính, bàn phím, 
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chuột), chiếc ô tô nhãn hiệu Chevrolet biển kiểm soát 98A-372.84 và số tiền 

82.600.000 đồng. Các đồ vật khác, B không có yêu cầu được trả lại. Bách đã bị 

Công an tỉnh B xử phạt hành chính về hành vi mua bán công cụ hỗ trợ, đã nộp 

phạt, chưa bị truy thu số tiền thu lời bất chính do bán súng đạn mà có. Các thành 

viên trong gia đình đều không biết và không liên quan đến việc mua bán công cụ 

hỗ trợ của B. Bách chỉ xác định được số súng, đạn đã bán theo các giao dịch 

chuyển khoản tại Ngân hàng, còn một số bán nhỏ, lẻ B không nhớ bán cho ai và 

bán với giá bao nhiêu tiền. Bách đồng ý với Kết luận điều tra đã xác định B đã 

bán 52 khẩu súng với giá bán là 13.000.000 đồng/1 khẩu và 68 hộp đạn cao su 

với giá 3.200.000 đồng. Bách mua của T với giá 9.800.000 đồng/1 khẩu súng và 

2.000.000đồng/1 hộp đạn cao su. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Việt H trình bày: Tòa bộ 

quá trình mua bán súng, đạn giữa H và B đúng như Cáo trạng đã thể hiện. Theo 

các giao dịch sao kê Ngân hàng, H chỉ nhớ bán được 6 khẩu súng và đạn cao su 

với số tiền thu về là 130.940.000 đồng; giá nhập số súng đạn này của B là 

78.000.000 đồng. Ngoài ra, H không nhớ bán cho ai với giá tiền như thế nào. H 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trả lại điện thoại Iphone 15 Pro, 01 laptop nhãn 

hiệu MSI, đén hình trong màu trắng đen vì không sử dụng trong quá trình thực 

hiện hành vi vi phạm. H chưa bị cơ quan nào xử phạt hành chính về hành vi mua 

bán công cụ hỗ trợ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Phạm Nữ Văn K (vợ bị cáo 

T) trình bày: Do bị cáo T tác động, chị đã nộp 100.000.000 đồng vào Thi hành 

án dân sự tỉnh Bắc Ninh để khắc phục một phần số tiền bị cáo T phạm tội mà có. 

Số tiền này là tiền riêng của chị, chị không yêu cầu bị cáo T phải hoàn trả lại cho 

chị. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Ngũ Đình Đ và bà Ngũ Tố 

T2 trình bày: Chị Đ và bà T2 là chị họ và dì của bị cáo T. Chị Đ và và bà T2 có 

cho bị cáo Thái mượn tài khoản để nhận tiền nhưng không biết đó là tiền gì và 

không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo T. Chị Đ và bà T2 sau khi nhận 

tiền đã chuyển toàn bộ số tiền trên cho bị cáo T, không được bị cáo T trả công 

gì.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị O (vợ Đặng 

Minh B) và Hoàng Thị Hải H1 (vợ Nguyễn Việt H) trình bày: Các chị không 

biết và không liên quan gì đến hành vi vi phạm của chồng, các chị có cho chồng 

sử dụng tài khoản để nhận tiền nhưng không biết tiền đó là tiền gì và không sử 

dụng số tiền đó. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh sau khi phân tích đánh 

giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, chứng cứ tài liệu 

đã thu thập được trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, giữ nguyên quan điểm 

đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

1. Về trách nhiệm hình sự:  

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 306; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015: xử phạt bị cáo Đoàn Quốc T từ 04 năm 06 
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tháng tù đến 05 năm tù về tội “Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ”. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 31/8/2025.  

Phạt bổ sung bị cáo từ 15 đến 20 triệu nộp ngân sách Nhà nước. 

2. Về vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 

năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:  

* Tịch thu tiêu hủy công cụ hỗ trợ mà bị cáo và những người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan đã mua, bán trái phép; 

* Tịch thu tiêu hủy các đồ vật không còn giá trị sử dụng: 

* Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước các đồ vật có giá trị mà bị cáo, người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi vi 

phạm; 

* Trả lại cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tài sản, đồ vật 

không liên quan đến hành vi phạm tội: 

* Truy thu của bị cáo Đoàn Quốc T số tiền 1.685.000.000 đồng do bị cáo 

phạm tội mà có để nộp ngân sách Nhà nước. 

* Truy thu của Đặng Minh B và Nguyễn Việt H số tiền thu lời bất chính mà 

có. 

* Kiến nghị Phòng C1 Công an tỉnh T xử phạt hành chính đối với Nguyễn 

Việt H theo Công văn số 1327/CSHS ngày 26/01/2026 của Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh B. 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội, buộc bị cáo Đoàn Quốc T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo Đoàn Quốc T không có quan điểm tranh luận.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Đặng Minh B tranh luận: Bách 

không có ý kiến gì đề nghị của Kiểm sát viên nhưng đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét số tiền thu lời bất chính vì số tiền 900.600.000 đồng như Kết luận điều 

tra xác định là quá khả năng kinh tế của B. 

Những người tham gia tố tụng khác không có quan điểm tranh luận gì. 

* Bị cáo Đoàn Quốc T nói lời sau cùng: Do bị cáo bị lao phổi, không có thu 

nhập trong khi là lao động chính trong gia đình đông người nên bị cáo đã thực 

hiện hành vi phạm tội. Bị cáo rất ăn năn hối hận, mong Hội đồng xét xử xem xét 

cho bị cáo mức án nhẹ nhất để sớm đoàn tụ cùng gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 

Kiểm sát viên, người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố xét xử: Kể từ khi 
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khởi tố vụ án hình sự, trong giai đoạn điều tra, truy tố vụ án, Hội đồng xét xử 

thấy Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, 

không có vi phạm gì. Tại giai đoạn xét xử sơ thẩm, Kiểm sát viên đã thực hiện 

đúng theo quy định của pháp luật, không có hành vi, quyết định tố tụng nào vi 

phạm tố tụng. 

[2] Về sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng: Một số người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt 

tại phiên tòa. Xét thấy, những người này đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án, 

sự vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến việc xét xử nên Hội đồng xét xử 

quyết định tiếp tục xét xử vắng mặt họ là đảm bảo quy định tại Điều 292 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015.  

[3] Về hành vi của bị cáo bị Viện kiểm sát truy tố: Tại phiên tòa, bị cáo 

Đoàn Quốc T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã nêu. Lời 

khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; 

phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; kết luận 

giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 

tòa, đủ cơ sở kết luận:  

[4] Trong khoảng thời gian từ tháng 05/2024 đến tháng 08/2025, Đoàn 

Quốc T đã bán cho Đặng Minh B 16 lần với tổng cộng 150 khẩu súng các loại 

như: ZORAKI 914, A3YZRIEYT01, SURTT33, KUZEY-GN19, RETAYPM 

CAL, ZORAKI M906, OZK, EKOL BOTAN CAL, EKOL VIPR.… với giá 

9.800.000 đồng/1 khẩu = 1.470.000.000 đồng; 112 hộp đạn, có tổng cộng 5.600 

viên đạn (gồm: 12 hộp đạn mã tử x 1.300.000 đồng/1 hộp = 15.600.000 đồng; 

100 hộp đạn cao su x 2.000.000 đồng/1 hộp = 200.000.000 đồng) = 215.600.000 

đồng. Tổng số tiền Đoàn Quốc T thu được từ việc bán súng, đạn là công cụ hỗ 

trợ cho Đặng Minh B là 1.685.600.000 đồng (một tỷ, sáu trăm tám mươi lăm 

triệu, sáu trăm nghìn đồng). Số công cụ hỗ trợ bị  cáo Đoàn Quốc T mua, bán 

trái phép thuộc trường hợp “vật phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn 

theo hướng dẫn tại điểm a khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐTP 

ngày 09/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 

dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 

của Bộ luật Hình sự. 

[5] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã bị xử phạt hành 

chính về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ 

khí, công cụ hỗ trợ” nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi mua, bán trái phép công 

cụ hỗ trợ. Hành vi của bị cáo Đoàn Quốc T đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Mua 

bán trái phép công cụ hỗ trợ”” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 306 Bộ 

luật Hình sự năm 2015. Do đó, Cáo trạng số 37/CT-VKSBN-P1 ngày 

05/02/2026 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố bị cáo Đoàn Quốc 

T về tội danh và điều khoản trên là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[6] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Trong vụ án, bị cáo Đoàn Quốc 

T thực hiện hành vi phạm tội độc lập, không có đồng phạm. Hành vi của bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng và trật tự quản lý của Nhà 
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nước về vũ khí, công cụ hỗ trợ. Do vậy, cần xử nghiêm bị cáo để đảm bảo tính 

giáo dục riêng và phòng ngừa chung đối với loại tội này. 

[7] Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân xấu, tại Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số 286/QĐ-XPHC, ngày 03/05/2024 của Chủ tịch UBND 

Quận B, thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo đã bị xử phạt 15.000.000 đồng về hành 

vi “Tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ 

hỗ trợ”, đã chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính ngày 01/08/2024. 

[8] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và 

xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tác động đến gia 

đình nộp lại một phần số tiền thu lời bất chính nên bị cáo được áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

năm 2015. 

[9] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã 16 lần bán trái 

phép súng, đạn là công cụ hỗ trợ cho Đặng Minh B nên phải chịu tình tiết tăng 

nặng “Phạm tội  hai lần trở lên” quy định tại Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

Hình sự năm 2015. 

[10] Về hình phạt chính: Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của hành vi 

phạm tội mà bị cáo đã thực hiện, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt tù 

giam đối với bị cáo, cách ly c bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới 

đủ giáo dục, cải tạo bị cáo thành công dân có ích cho gia đình, xã hội. 

[11] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Đoàn Quốc T phạm tội “Mua bán trái 

phép công cụ hỗ trợ” vì mục đích vụ lợi, nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là 

phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 306 Bộ luật Hình sự 

năm 2015. 

[12] Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, Điều 47 

Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:  

[13] Vật chứng là súng, đạn là công cụ hỗ trợ nhà nước cấm lưu hành và đồ 

vật liên quan đến hành vi phạm tội nhưng không còn giá trị sử dụng cần tịch thu 

tiêu hủy, gồm: 01 (một) thùng catton có chữ Kanggaroo và 01 (một) thùng xốp 

màu trắng được niêm phong theo quy định; 01 (một) cuộn giấy bóng hình trụ 

màu trắng dài 50 cm; 01 (một) cuộn giấy bóng trống xốc màu trắng theo Biên 

bản giao nhận Vật chứng ngày 18/3/2026 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an tỉnh B với Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. 

[14] Đối với vật chứng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nhưng còn 

giá trị sử dụng cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 

- 01 (một) thùng catton màu vàng có chữ INSTANT NOODLE CUP được 

niêm phong theo quy định, bên trong có: 

+ 10 (mười) thùng bìa catton màu vàng. 

+ 05 (năm) thùng catton màu xanh có dòng chữ MISU Louis bên trong mỗi 

thùng chứa 01 nồi điện màu xanh. 
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+ 05 (năm) thùng catton màu xanh có dòng chữ COOK STEAMER bên 

trong mỗi thùng chứa 01 nồi điện màu xanh. 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, đã qua sử 

dụng, số sê-ri: FCJCQ2LDN70G; số IMEI: 352857112168726; số IMEI2: 

352857112222713; gắn kèm theo 01 (một) thẻ Sim Viettel 4G, trên thân sim có 

in dãy số: 8984048000905308302 được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu 

“ĐMB - BH” (B sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm). 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 14, đã qua sử dụng, số 

sê-ri: 61676/W4YU02621; số IMEI1: 864129071935888; số IMEI2: 

864129071935896; gắn kèm theo 02 (hai) thẻ Sim Vinaphone, trên thân sim có 

in dãy số: 89840200011627052473 và 89840200011629937556 (H sử dụng để 

thực hiện hành vi vi phạm).  

[15] Đối với vật chứng là điện thoại, xe ô tô, tiền và đồ vật khác của người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, không liên quan đến hành vi phạm tội. Cần 

trả lại cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, gồm: 

* Trả lại cho Đặng Minh B nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án gồm: 01 

(một) case máy tính màu đen có chữ X được niêm phong bằng các dải niêm 

phong có chữ ký của người có trong thành phần niêm phong; 01 (một) điện thoại 

di động nhãn hiệu iPhone, đã qua sử dụng; không kiểm tra được số sê-ri, số 

IMEI do không có mật khẩu mở điện thoại; không gắn thẻ Sim; 01 (một) ốp 

lưng nhựa được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “ĐMB - ĐT”; 01 (một) 

màn hình máy tính màu đen có chữ E-DRA, đã qua sử dụng; 01 (một) bàn phím 

máy tính, đã qua sử dụng; 01 (một) chuột máy tính, đã qua sử dụng; 01 (một) 

chiếc ô tô màu đen nhãn hiệu Chevrolet biển kiểm soát 98A- 372.84; Số tiền 

82.600.000 đồng (tám mươi hai triệu, sáu trăm nghìn đồng). 

* Trả lại cho Nguyễn Việt H nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án gồm: 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 15 Pro, đã qua sử dụng, số sê-ri: 

M499PC21RQ; số IMEI: 351135566590989; số IMEI2: 351135565869905; gắn 

kèm theo 01 (một) thẻ Sim Vinaphone 5G, trên thân sim có in dãy số: 

89840200011698590534 được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “NVH - 

TQ”; 01 (một) laptop nhãn hiệu MSI, đã qua sử dụng được niêm phong trong 

thùng giấy cát tông màu vàng có chữ JK; 01 (một) đèn hình tròn màu trắng đen 

có in dòng chữ HQ-18 LED Soft Ring Light và chân đen bằng kim loại màu đen, 

đã qua sử dụng được niêm phong trong thùng giấy cát tông màu vàng có chữ JK. 

[16] Về số tiền thu lợi bất chính của bị cáo T: Số tiền bị cáo T phạm tội do 

bán súng, đạn mà có là 1.685.600.000 đồng, gia đình bị cáo đã nộp tại Thi hành 

án dân sự 100.000.000 đồng, cần buộc bị cáo T nộp tiếp số tiền 1.585.600.000 

đồng để sung Ngân sách Nhà nước. 

[17] Đối với Đặng Minh B người mua súng, đạn là công cụ hỗ trợ của 

Đoàn Quốc T; Nguyễn Việt H là người mua súng, đạn là công cụ hỗ trợ của 

Đặng Minh B nhưng trước đó, B và H chưa bị xử phạt vi phạm hành chính và 
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chưa bị kết án về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ” 

nên chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự. Việc Đặng Minh B, Nguyễn Việt H bán 

công cụ hỗ trợ từ tháng 6/2024, quá trình điều tra xác định, B, H không lưu trữ 

thông tin số lượng đơn hàng đã bán, thông tin người mua hàng, số tiền thu được 

(giao dịch, thanh toán bằng tiền mặt), đã xoá dữ liệu trong điện thoại; Cơ quan 

điều tra đã trưng cầu giám định khôi phục dữ liệu điện thoại, tuy nhiên không có 

thông tin liên quan nên chưa xác minh làm rõ được. Đặng Minh B đã bị Trưởng 

phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh B xử phạm vi phạm hành chính về hành vi 

“Tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ” với mức phạt 7.500.000 đồng. Ngày 

13/2/2026, B đã nộp phạt xong. Kiến nghị  Trưởng phòng C1 Công an tỉnh T xử 

phạt vi phạm hành chính đối với C1 Công an tỉnh T xử phạt hành chính đối với 

Nguyễn Việt H theo Công văn số 1327/CSHS ngày 26/01/2026 của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B. 

[18] Về số tiền Đặng Minh B thu lời bất chính: Căn cứ vào các tài liệu sao 

kê Ngân hàng và lời khai của bị cáo T, lời khai nhận của B, đủ sơ sở xác định B 

đã bán 52 khẩu súng với giá 13.000.000 đồng/1 khẩu và 68 hộp đạn với giá 

3.200.000 đồng/1 hộp, trừ đi số tiền B phải thanh toán cho T khi mua số súng, 

đạn trên, B thu lời bất chính 248.000.000 đồng. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 

Bộ luật Hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử cần buộc B nộp lại số tiền trên để 

sung vào ngân  sách Nhà nước .  

[19] Về số tiền Nguyễn Việt H thu lời bất chính: Căn cứ vào các tài liệu sao 

kê Ngân hàng và lời khai của bị cáo Đặng Minh B và lời khai nhận của H, đủ sơ 

sở xác định H đã bán 6 khẩu súng và đạn, thu về 130.940.000 đồng; trừ đi số 

tiền H phải thanh toán cho B khi mua số đạn nêu trên là 78.640.000 đồng, H thu 

lời bất chính 52.300.000 đồng. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, Hội đồng xét xử cần buộc H nộp lại số tiền trên để sung vào ngân  

sách Nhà nước .  

[20] Đối với Trần Duy T1 là người mua súng, đạn là công cụ hỗ trợ của 

Đặng Minh B, nhưng T1 chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị kết án về 

tội này. Ngày 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh G đã phân 

công thụ lý xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm, hiện đang xác minh giải 

quyết. Kiến nghị Cơ quan điều tra Công an tỉnh G tiếp tục điều tra làm rõ. 

[21] Đối với người bán súng, đạn là công cụ hỗ trợ cho Đoàn Quốc T. Quá 

trình điều tra xác định bị can T đặt mua trên trang Web có địa chỉ ở nước ngoài 

(Thái Lan), không biết thông tin người bán, việc giao nhận tiền qua trung gian, 

chuyển khoản, giao nhận hàng qua người không quen biết, không có địa chỉ cụ 

thể. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ là phù hợp. 

[22] Đối với Ngũ Tố T2 (là dì ruột của T), Ngũ Đình Đ (là em họ của T), là 

những người được bị T nhờ sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Quá trình 

điều tra xác định bà T2 và bà Đ không biết việc T mua bán súng, đạn là công cụ 
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hỗ trợ; không biết nguồn tiền chuyển khoản có liên quan đến hành vi vi phạm 

pháp luật. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét, xử lý là có căn cứ. 

[23] Đối với Đào Thị S (là mẹ đẻ của B), Nguyễn Thị O (là vợ của B) và 

Đào Văn M1 (người làm dịch vụ chuyển tiền) là những người được B nhờ sử 

dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch chuyển khoản. Quá trình điều tra xác 

định những người này không biết việc B mua bán súng, đạn là công cụ hỗ trợ, 

không biết nguồn tiền chuyển khoản từ hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, Cơ 

quan điều tra không xem xét, xử lý là phù hợp. 

[24] Đối với Nguyễn Thị V (người được H lấy thông tin để mở tài khoản 

ngân hàng), Hoàng Thị Hải H1 (là vợ của H) là những người được Nguyễn Việt 

H sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản từ việc bán súng, đạn là 

công cụ hỗ trợ. Quá trình điều tra xác định những người này không biết việc H 

mua bán công cụ hỗ trợ, không biết nguồn tiền chuyển khoản có liên quan đến 

hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét, xử lý là phù 

hợp. 

[25] Đối với bà Lưu Thị T5, sinh năm 1977, trú tại thôn T, xã Q, tỉnh Nghệ 

An là chủ số tài khoản 3604205127012 mở tại Ngân hàng A1 nhận số tiền 

146.000.000 đồng do Trần Duy T1 chuyển đến ngày 06/4/2025. Quá trình điều 

tra xác định Đặng Minh B mua gỗ, nợ tiền của bà Lưu Thị T5, khi T1 trả tiền 

mua súng, đạn là công cụ hỗ trợ cho B, B yêu cầu T1 chuyển tiền vào tài khoản 

của chị T5 để thanh toán khoản tiền do B nợ bà T5 tiền mua gỗ. Chị T5 không 

biết việc B mua bán súng, đạn là công cụ hỗ trợ, bà T5 đã chi tiêu hết số tiền do 

B trả. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét, xử lý là phù hợp. 

[26] Quá trình kiểm tra sao kê giao dịch ngân hàng từ các số tài khoản 

Nguyễn Việt H sử dụng xác định được 05 giao dịch nhận tiền từ việc bán súng, 

đạn là công cụ hỗ trợ gồm: số tài khoản ngân hàng V1 số 1055937457 mang tên 

Trần Phú C ngày 06/7/2025; số tài khoản ngân hàng B3 số 1810285143 mang 

tên Huỳnh Ngọc L1 ngày 17/5/2025; số tài khoản ngân hàng MB số 

0000126016666 mang tên Nguyễn Đức T6 ngày 20/5/2025; số tài khoản ngân 

hàng MB số 693933939 mang tên Vũ Duy Q1 ngày 06/7/2025; số tài khoản 

ngân hàng TMCP N1 mang tên Bùi Minh K1 ngày 27/7/2025. Quá trình điều tra 

xác định chủ các số tài khoản này được người khác nhờ chuyển khoản, do thời 

gian đã lâu nên không xác định được người nhờ chuyển tiền. Do đó, Cơ quan 

điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ là phù hợp. 

[27] Do bị cáo đang bị tạm giam nên cần áp dụng Điều 329 Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015, tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày để đảm bảo thi hành án. 

[28] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí 

Tòa án: Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định. 
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[29] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

được quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 306; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015: xử phạt bị cáo Đoàn Quốc T 4 năm  06 

tháng tù về tội “Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ”. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 31/8/2025.  

Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước. 

2. Căn cứ Điều 329 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Quyết định tạm 

giam bị cáo Đoàn Quốc T 45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để đảm bảo thi 

hành án. 

3. Về vật chứng và các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật 

Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: 

* Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 (một) thùng catton có chữ Kanggaroo được niêm phong theo quy định 

bên trong có: 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ ZORAKI 914 A3I2R82TS03-2400539, có lắp hộp tiếp đạn không có 

đạn. 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu trắng bạc, trên thân súng có 

in dòng chữ A3YZR1EYT01-2300319, có lắp hộp tiếp đạn không có đạn. 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ SURTT33 A2YSRSDYS01-2401949, có lắp hộp tiếp đạn không có 

đạn. 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ KUZEY-GN19K4YKZR1YS01-2202090, có lắp hộp tiếp đạn không 

có đạn. 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ ZORAKI 914 A3I2R82TS03-2400532, có lắp hộp tiếp đạn không có 

đạn. 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ RETAYPM CAL 9mm PAK, không lắp hộp tiếp đạn. 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn có báng súng làm bằng nhựa màu đen, nòng 

súng bằng kim loại màu trắng, trên thân súng có in dòng chữ TR 2024, không 

lắp hộp tiếp đạn. 
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+ 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ ZORAKI M906 A3YZR17YS01-2400325, không lắp hộp tiếp đạn. 

+ 04 (bốn) hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen, không lắp đạn. 

+ 05 (năm) hộp đạn trên vỏ hộp có ghi chữ OZK (mm RA RUBBER 

BULLET, bên trong mỗi hộp có 50 viên đạn có vỏ làm bằng kim loại màu vàng, 

đầu đạn màu đen. 

+ 10 (mười) viên đạn hình trụ có vỏ làm bằng kim loại màu vàng, đầu đạn 

màu đen. 

+ 423 (bốn trăm hai mươi ba) viên đạn bi tròn màu xám. 

+ 30 (ba mươi) viên đạn bi tròn màu vàng. 

+ 01 (một) hộp giấy màu đen có ghi dòng chữ GAMO, bên trong chứa 05 

ống hình trụ màu vàng. 

+ 02 (hai) vỏ đạn hình trụ có chiều dài 4cm. 

- 01 (một) thùng catton có chữ TH true được niêm phong theo quy định bên 

trong có: 

+ 19 (mười chín) khay nhựa hình chữ nhật màu đen kích thước 11,5cm          

+ 03 (ba) lọ dung dịch, trên vỏ lọ có in dòng chữ RETAY. 

+ 01 (một) lọ dung dịch vỏ màu trắng, lắp màu đen kích thước 12cm x 

3,2cm, trên vỏ lọ có in dòng chữ SC-50. 

+ 01 (một) lò xo làm bằng kim loại màu đen, kích thước dài 7cm, đường 

kính 0,7cm x 6,4cm x 1,5cm. 

+ 01 (một) ống kim loại hình trụ màu đen kích thước dài 16 cm, đường 

kính 2,9cm. 

+ 01 (một) ống kim loại hình trụ màu trắng đen, kích thước 2,9cm x 2,4cm. 

+ 03 (ba) ống hình trụ màu đen bằng nhựa có quấn lò xo màu trắng, kích 

thước dài 6,7cm, một đầu có đường kính 3,6 cm, một đầu có đường kính 2cm. 

+ 01 (một) hộp dung dịch nhãn hiệu RP7. 

+ 01 (một) hộp dụng cụ màu đỏ, bên trong có chưa đầu cà lê và 01 cà lê 

màu đỏ. 

+ 01 (một) mặt lạ màu vàng làm bằng cao su. 

+ 02 (hai) vỏ hộp sữa APTAMIL. 

+ 04 (bốn) cuộn băng dính. 

+ 01 (một) kéo bằng kim loại màu xanh. 

+ 01 (một) thước bằng kim loại màu trắng. 

- 01 (một) thùng xốp màu trắng được niêm phong theo quy định bên trong 

có: 
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+ 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ KUZEY-GNM19, lắp hộp tiếp đạn không chứa đạn; 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ KUZEY-GNM19, lắp hộp tiếp đạn không chứa đạn; 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ ZORAKY914 A3IZR82TS03-2400545, lắp hộp tiếp đạn không chứa 

đạn; 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn có báng súng bằng nhựa màu đen, thân súng 

bằng kim loại màu trắng, trên thân súng có in dòng chữ EKOL BOTAN CAL 

9mm P.A.K, lắp hộp tiếp đạn không chứa đạn; 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn có báng súng bằng nhựa màu đen, thân súng 

bằng kim loại màu trắng, trên thân súng có in dòng chữ ZORAKY914 

A3YZR82TS03-2400608, lắp hộp tiếp đạn không chứa đạn; 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ SUR-TT33 9mm P.A.K A2YSRSDYS01-2401931, lắp hộp tiếp đạn 

không chứa đạn; 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn có báng súng bằng nhựa màu đen, thân súng 

bằng kim loại màu trắng, trên thân súng có in dòng chữ ZORAKYM906-

TDTR2024, lắp hộp tiếp đạn không chứa đạn; 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn màu đen (dạng súng côn xoay) thiếu khoá nòng 

và thân súng, trên súng có in dòng chữ EKOL VIPR 2,5 V2IEKCDYT02-

2401678, không lắp đạn; 

+ 01 (một) khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân súng có in 

dòng chữ ZORAKY2914A3YZR3GYSO3-2400229 lắp hộp tiếp đạn không 

chứa đạn; 

+ 03 (ba) hộp tiếp đạn bằng kim loại, màu đen không chứa đạn; 

+ 15 (mười năm) viên đạn hình trụ có vỏ bằng kim loại màu trắng bạc, đầu 

đạn màu xanh; 

+ 10 (mười) viên đạn hình trụ có vỏ bằng kim loại màu vàng, đầu đạn màu 

xanh; 

+ 29 (hai mươi chín) hộp đạn trên vỏ hộp có ghi chữ OZK (mm RA 

RUBBER BULLET, bên trong mỗi hộp có 50 viên đạn có vỏ làm bằng kim loại 

màu vàng, đầu đạn màu đen; 

+ 01 (một) hộp đạn trên vỏ hộp có ghi chữ OZK (mm RA RUBBER 

BULLET, bên trong hộp có 44 viên đạn có vỏ làm bằng kim loại màu vàng, đầu 

đạn màu đen; 

- 01 (một) hộp đựng súng màu đen, trên hộp có in dòng chữ LOCK, được 

niêm phong trong thùng giấy cát tông màu vàng có chữ JK 
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- 01 (một) cuộn giấy bóng hình trụ màu trắng dài 50 cm. 

- 01 (một) cuộn giấy bóng trống xốc màu trắng. 

* Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 

- 01 (một) thùng catton màu vàng có chữ INSTANT NOODLE CUP được 

niêm phong theo quy định, bên trong có: 

+ 10 (mười) thùng bìa catton màu vàng. 

+ 05 (năm) thùng catton màu xanh có dòng chữ MISU Louis bên trong mỗi 

thùng chứa 01 nồi điện màu xanh. 

+ 05 (năm) thùng catton màu xanh có dòng chữ COOK STEAMER bên 

trong mỗi thùng chứa 01 nồi điện màu xanh. 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, đã qua sử 

dụng, số sê-ri: FCJCQ2LDN70G; số IMEI: 352857112168726; số IMEI2: 

352857112222713; gắn kèm theo 01 (một) thẻ Sim Viettel 4G, trên thân sim có 

in dãy số: 8984048000905308302 được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu 

“ĐMB - BH”. 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 14, đã qua sử dụng, số 

sê-ri: 61676/W4YU02621; số IMEI1: 864129071935888; số IMEI2: 

864129071935896; gắn kèm theo 02 (hai) thẻ Sim Vinaphone, trên thân sim có 

in dãy số: 89840200011627052473 và 89840200011629937556;  

* Trả lại cho Đặng Minh B nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án gồm: 

- 01 (một) case máy tính màu đen có chữ X được niêm phong bằng các dải 

niêm phong có chữ ký của người có trong thành phần niêm phong. 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone, đã qua sử dụng; không 

kiểm tra được số sê-ri, số IMEI do không có mật khẩu mở điện thoại; không gắn 

thẻ Sim; 01 (một) ốp lưng nhựa được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu 

“ĐMB - ĐT”. 

- 01 (một) màn hình máy tính màu đen có chữ E-DRA, đã qua sử dụng. 

- 01 (một) bàn phím máy tính, đã qua sử dụng. 

- 01 (một) chuột máy tính, đã qua sử dụng. 

- 01 (một) chiếc ô tô màu đen nhãn hiệu Chevrolet biển kiểm soát 98A- 

372.84. 

- Số tiền 82.600.000 đồng (tám mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng)  

* Trả lại cho Nguyễn Việt H nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án gồm: 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 15 Pro, đã qua sử dụng, số 

sê-ri: M499PC21RQ; số IMEI: 351135566590989; số IMEI2: 

351135565869905; gắn kèm theo 01 (một) thẻ Sim Vinaphone 5G, trên thân sim 

có in dãy số: 89840200011698590534 được niêm phong trong phong bì thư ký 

hiệu “NVH - TQ”; 
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- 01 (một) laptop nhãn hiệu MSI, đã qua sử dụng được niêm phong trong 

thùng giấy cát tông màu vàng có chữ JK. 

- 01 (một) đèn hình tròn màu trắng đen có in dòng chữ HQ-18 LED Soft 

Ring Light và chân đen bằng kim loại màu đen, đã qua sử dụng được niêm 

phong trong thùng giấy cát tông màu vàng có chữ JK. 

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/3/2026 giữa Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh B và Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh) 

* Truy thu của bị cáo Đoàn Quốc T số tiền 1.685.600.000 đồng, xác nhận 

gia đình bị cáo đã nộp số tiền 100.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 

0000858 ngày 19/3/2026 của Thi hành án dân sự Bắc Ninh. Buộc bị cáo Đoàn 

Quốc T nộp tiếp số tiền 1.585.600.000 đồng (Một tỷ năm trăm tám mươi lăm 

nghìn đồng) để sung Ngân sách Nhà nước. 

* Truy thu của Đặng Minh B số tiền 248.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi 

tám triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước. 

* Truy thu của Nguyễn Việt H số tiền 52.300.000 đồng (Năm mươi hai 

triệu ba trăm nghìn đồng) sung ngân sách Nhà nước. 

4. Án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội, buộc bị cáo Đoàn Quốc T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015: 

Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc kể từ ngày bản án 

được niêm yết.  

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều  6,7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND tối cao; 

- Viện phúc thẩm 1, VKSND tối cao; 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh; 

- Phòng hồ sơ Công an tỉnh Bắc Ninh; 

- Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh; 

- Bị cáo; Những người tham gia tố tụng; 

- Cổng thông tin điện tử của TAND tối cao;                                                           

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Lưu HS,THS. Nguyễn Thị Hƣơng Giang 


